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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng      năm 2024    



TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024). Trong đó, Bộ Công an được giao hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật, đồng thời Luật Căn cước 2023 cũng có những điểm mới, chính sách mới cần được hướng dẫn chi tiết để đảm bảo việc triển khai thi hành được thống nhất, mang lại hiệu quả. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội báo cáo đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cướcvới các nội dung chủ yếu sau đây:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Luật Căn cước 2023 có nhiều nội dung mới so với Luật Căn cước công dân năm 2014, cụ thể: (1) dự thảo Luật mở rộng đối tượng áp dụng so với Luật Căn cước công dân năm 2014, ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Luật này còn áp dụng đối với người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch. Dự thảo Luật đã bổ sung một Điều về giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam; quy định việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho nhóm người này; (2) bổ sung giải thích từ ngữ về Căn cước; cơ quan quản lý căn cước; thẻ căn cước; giấy chứng nhận căn cước; danh tính điện tử; hệ thống định danh và xác thực điện tử; căn cước điện tử…; (3) bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền của người dân liên quan đến căn cước điện tử; (4) mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; chỉnh lý, bổ sung quy định về mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để bảo đảm hiệu quả triển khai Đề án số 06; (5) sửa đổi, bổ sung quy định thông tin thể hiện trên thẻ căn cước theo hướng lược bỏ thông tin vân tay; sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, dòng chữ “căn cước công dân”, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, dòng chữ “thẻ căn cước”, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú…; (6) bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; (7) Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước; căn cước điện tử, trách nhiệm thi hành; về quy định chuyển tiếp. Ngoài ra, Luật căn cước cũng giao Bộ Công an quy định chi tiết các nội dung sau:
a) Quy định về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú và trường hợp không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin quy định tại khoản 3 Điều 18 đó thông tin được mã hóa, lưu trữ trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước - Khoản 4 Điều 18 Luật Căn cước.
b) Ban hành biểu mẫu dùng trong quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, định danh và xác thực điện tử; về thỏa thuận dùng ứng dụng định danh quốc gia - Khoản 5 Điều 41 Luật Căn cước.
2. Ngày 15/5/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP. Qua triển khai thực hiện Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cấp, quản lý căn cước công dân, phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, thực hiện cải cách hành chính, giảm phiền hà, hạn chế được các biểu hiện tiêu cực trong công tác này. Tuy nhiên, đến nay Thông tư đã không còn phù hợp với quy định mới của Luật Căn. Vì vậy, để việc triển khai thi hành được thống nhất, mang lại hiệu quả cần phải sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 59/2021/TT-BCA.
Với những nội dung trên và để thống nhất thực hiện Luật Căn cước số 26/2023/QH15  ngày  27/11/2023  thì việc ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích 

- Hoàn thiện cơ sở pháp luật nhằm mục đích: (1) phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) phát triển kinh tế, xã hội; (3) xây dựng công dân số; (4) hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
- Thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư, căn cướ; bảo đảm tốt hơn tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, căn cước.

- Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý dân cư, căn cước góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới.

2. Quan điểm chỉ đạo 

- Quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về căn cước; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

- Bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; phục vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số.

- Thể chế hóa các quy định được giao hướng dẫn trong Luật Căn cước, Nghị định  số      /2024/NĐ-CP ngày    /  /2024 quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật căn cước bảo đảm thống nhất giữa các văn bản pháp luật căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ

Để bảo đảm việc xây dựng Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành và để Công an các đơn vị, địa phương thống nhất triển khai thực hiện, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác xây dựng, soạn thảo Thông tư, như:  

1. Tổng kết việc thi hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP; rà soát, nghiên cứu quy định hiện hành của pháp luật về cư trú, đặc biệt những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Gửi dự thảo Thông tư xin ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương.
3. Tiến hành khảo sát thực tế tại một số địa bàn trọng điểm, phức tạp, đặc thù về quản lý dân cư, căn cước.

4. Tổ chức Hội thảo với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và các chuyên gia.

5. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để xin ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

6. Gửi xin ý kiến các Đồng chí Thứ trưởng.

7. Gửi V03 thẩm định trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục

Tên gọi của dự thảo Thông tư: Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.
Dự thảo Thông tư bao gồm 5 Chương với 19 Điều, cụ thể như sau:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Chương này gồm 02 Điều từ Điều 1 đến Điều 2 quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng;

CHƯƠNG II. MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC


Chương này gồm 06 Điều từ Điều 3 đến Điều 8 quy định về các nội dung gồm: Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về căn cước của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú; Giải quyết một số trường hợp không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin trên thẻ căn cước; Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước lưu động trong trường hợp cần thiết; Xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 9 số với số định danh cá nhân; số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại; Quyền và trách nhiệm của công dân khi sử dụng ứng dụng định danh quốc gia.

CHƯƠNG III. BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC, GIẤY CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC; THU THẬP, CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ, CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC


Chương này gồm 04 điều từ Điều 9 đến Điều 12 quy định về các nội dung gồm: Biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; Biểu mẫu sử dụng trong công tác thu thập, cập nhật, điều chỉnh, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; Quản lý các biểu mẫu; Kinh phí in, phát hành biểu mẫu.


CHƯƠNG IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC, GIẤY CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC


Chương này gồm 05 điều từ Điều 13 đến Điều 17 quy định về các nội dung gồm: Trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Trách nhiệm của Công an cấp tỉnh; Trách nhiệm của Công an cấp huyện; Trách nhiệm của Công an cấp xã.


CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chương này gồm 02 điều từ Điều 18 đến Điều 19 quy định về các nội dung gồm: hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
a) Về phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước, gồm các nội dung sau:
1. Tiếp nhận và xử lý thông tin về căn cước của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

2. Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú;

3. Cấp, cấp đổi, cấp lại căn cước cho các trường hợp không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 18 Luật căn cước;

4. Xác nhận thông tin số Chứng minh nhân dân 9 số với số định danh cá nhân; số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

5. Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân lưu động trong trường hợp cần thiết;

6. Quyền và trách nhiệm của công dân khi sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

7. Biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tàng thư căn cước và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

b) Quy định về nguyên tắc xác định thông tin nơi cư trú trên thẻ căn cước 

- Thông tin nơi cư trú thể hiện trên thẻ căn cước là thông tin nơi thường trú của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không có nơi thường trú nhưng có nơi tạm trú thì thông tin nơi cư trú thể hiện trên thẻ căn cước là thông tin nơi tạm trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của người được cấp thẻ.
- Trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không có nơi thường trú, nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thì thông tin nơi cư trú thể hiện trên thẻ căn cước là thông tin nơi ở hiện tại đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của người được cấp thẻ.


c) Quy định về việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lưu động trong trường hợp cần thiết


- Cơ quan quản lý căn cước các cấp tiến hành thu nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lưu động nếu xét thấy cần thiết.


- Cơ quan quản lý căn cước tổ chức cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại cơ quan, tổ chức khi có văn bản đề nghị của thủ trưởng các cơ quan này và xét thấy cần thiết.


- Cơ quan quản lý căn cước công dân tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân tại chỗ ở của công dân đối với trường hợp người già yếu, bệnh tật, ốm đau không thể đi lại.


c) Quy định về việc xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 9 số với số định danh cá nhân; số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại
- Thông tin số chứng minh nhân dân 9 số được mã hóa, tích hợp trong mã QRcode trên thẻ căn cước. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã và truy xuất thông tin về số chứng minh nhân dân 9 số của công dân khi có yêu cầu khai thác, sử dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

- Công dân yêu cầu xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 9 số với số định danh cá nhân; số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại trực tiếp tại Cơ quan quản lý căn cước nơi công dân cư trú hoặc gửi yêu cầu qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc qua Ứng dụng định danh quốc gia.

- Trường hợp thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước hoặc công dân cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh nội dung thông tin cần xác nhận thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan quản lý căn cước nơi công dân cư trú có trách nhiệm cấp xác nhận thông tin số Chứng minh nhân dân 9 số với số định danh cá nhân; xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại theo mẫu CC07 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp thông tin thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cơ quan quản lý căn cước nơi công dân cư trú có trách nhiệm tra cứu, xác minh qua tàng thư Căn cước, giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể hiện thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy để xác định chính xác nội dung thông tin và cấp xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 9 số với số định danh cá nhân; xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại. 

Trường hợp không có căn cứ để xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Kết quả giải quyết sẽ được cập nhật, thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Trường hợp công dân có yêu cầu được trả xác nhận thông tin số Chứng minh nhân dân 9 số với số định danh cá nhân; xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại đến địa chỉ theo yêu cầu thì công dân phải trả phí chuyển phát theo quy định.

e) Quy định biểu mẫu được sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước, giấy chứng nhận căn cước; Biểu mẫu sử dụng trong công tác thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

- Biểu mẫu được sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước bao gồm: 

+ Phiếu thu nhận thông tin căn cước (mẫu số CC01); 
+ Giấy hẹn trả thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước (Mẫu CC02);

+ Giấy thông báo về việc từ chối cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước (Mẫu CC03);

+ Giấy xác nhận số định danh cá nhân với số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy (Mẫu CC04);
+ Biên bản thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; giữ, trả thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước (Mẫu CC05).
- Biểu mẫu sử dụng trong công tác thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước bao gồm:

+ Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01);
+ Phiếu đề nghị xác nhận, khai thác, cập nhật, điều chỉnh, tích hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước (Mẫu DC02);
+ Phiếu cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước (Mẫu DC03);

f) Quy định về trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Trách nhiệm của Công an cấp tỉnh; Trách nhiệm của Công an cấp huyện; Trách nhiệm của Công an cấp xã.

(Hồ sơ gửi trình ký gồm: dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước; ý kiến tham gia của công an các đơn vị, địa phương; báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia của công an các đơn vị, địa phương; ý kiến của các Đồng chí Thứ trưởng; báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính và các tài liệu khác có liên quan)

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, ban hành./.
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